
DANH SÁCH 

TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        tháng  6  năm 2024  

của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu) 
_______________________________________________________________________________  

 

 I. Tập thể: 

 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

1  Uỷ ban nhân dân phường Thắng Nhì Thành phố Vũng Tàu 

II. Cá nhân: 

TT 
Ông/

bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

1  Ông Trương Hoàng Minh  
Cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và 

Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Vũng Tàu 

2  Ông Phạm Thành Nhân  

Chiến sĩ nghĩa vụ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa 

cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố 

Vũng Tàu 

3  Ông Nguyễn Tiến Thành  

Chiến sĩ nghĩa vụ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa 

cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố 

Vũng Tàu 

4  Ông 
Nguyễn Minh Trần 

Luân  

Đội trưởng - Vận động viên Số 2, Tổ liên gia an 

toàn Phòng cháy, chữa cháy phường Thắng Nhì, 

thành phố Vũng Tàu 

5  Ông Nguyễn Minh Trí  
Huấn luyện viên Tổ liên gia an toàn Phòng cháy, 

chữa cháy phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu 

6  Ông Vũ Đức Cường   

Vận động viên Số 1, Tổ liên gia an toàn Phòng 

cháy, chữa cháy phường Thắng Nhì, thành phố 

Vũng Tàu 

7  Ông Nguyễn Hoàng Vân  

Vận động viên Số 3, Tổ liên gia an toàn Phòng 

cháy, chữa cháy phường Thắng Nhì, thành phố 

Vũng Tàu 

8  Ông Trần Ngọc Bảo  

Vận động viên Số 4, Tổ liên gia an toàn Phòng 

cháy, chữa cháy phường Thắng Nhì, thành phố 

Vũng Tàu 

9  Ông Nguyễn Lê Quân  

Vận động viên Số 5, Tổ liên gia an toàn Phòng 

cháy, chữa cháy phường Thắng Nhì, thành phố 

Vũng Tàu 



TT 
Ông/

bà 
Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

10  Bà Nguyễn Thanh Thảo  

Vận động viên Số 6, Tổ liên gia an toàn Phòng 

cháy, chữa cháy phường Thắng Nhì, thành phố 

Vũng Tàu 

11  Bà Đỗ Tuyết Vân  
Vận động viên, Tổ liên gia an toàn Phòng cháy, 

chữa cháy phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu 

12  Ông Bùi Kiên 
Vận động viên, Tổ liên gia an toàn Phòng cháy, 

chữa cháy phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu 
 

Tiền thưởng kèm theo: 

- 01 Tập thể         x      1.080.000 đ   =  1.080.000 đồng 

- 12 Cá nhân        x         540.000 đ    = 6.480.000 đồng 

 

                                           Tổng cộng:  7.560.000 đồng 

                            (Bảy trăm năm trăm sáu mươi ngàn đồng)./. 
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